
ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 6
TRƯỜNG MẦM NON RẠNG ĐÔNG 10

KẾ HOẠCH CHĂM  SÓC GIÁO DỤC LỚP: CHỒI 2
TUẦN 01 - THÁNG 1/2025 (30/12//2024 – 3/1/2025)

NỘI DUNG THỨ HAI
30/12//2024

THỨ BA
31/12/2024

THỨ TƯ
1/1/2025

THỨ NĂM
2/1/2025

THỨ SÁU
3/1/2025

ĐÓN TRẺ Nhắc nhở trẻ rửa tay trước khi vào lớp 
- Trò chuyện về ngày nghỉ của bé: Bé làm gì? Cảm xúc bé ra sao?
Nhắc nhở trẻ rửa tay trước khi vào lớp 

THỂ DỤC 
SÁNG

- Hô hấp: gà gáy
- Tay 4: hai tay thay nhau đưa thẳng lên
- Bụng 1: đứng quay thẳng sang bên 90 độ.
- Chân 4:  đứng co 1 chân
- Bật 3: bật luân phiên chân trước chân sau

GIỜ HỌC GH1:Xé dán hoa tua     
GH2:Bé làm bài tập 
chữ viết trang 17

GH1:Ném trúng 
đích thẳng đứng   
GH:Bé làm bài tập 
tạo hình trang 12

Nghỉ Tết Dương LịchGH1:Xác định vị 
trí so với đối 
tượng khác  
GH2:Bé làm bài 
tập toán trang 26

GH1:Kể chuyện 
"Sự tích hoa hồng"
GH2:Bé làm bài 
tập khoa học trang 
9,10

CHƠI 
TRONG LỚP

Góc Xây dựng: Bé xây khu vực ngã tư đường phố, xây từng khu nhà cao tầng, khu vui chơi, công viên , 
vườn hoa, ...
Góc Phân vai: Trẻ lựa chọn đồ chơi, kết hợp phân vai, phân việc cho mình và bạn trong góc chơi. (Chơi 
sinh nhật, bán hàng, làm bánh,...)
Góc Tạo hình: trẻ vẽ nhân vật (vẽ vườn hoa ,vẽ tranh, vẽ vườn rau)
Góc Âm nhạc: bé chú ý nghe bạn, tỏ ra thích thú (hát, vỗ tay, nhún nhảy, lắc lư) theo bài hát, bản nhạc
- Trẻ nhún nhảy và hát theo nhạc.
- Cho trẻ hát và vận động theo nhạc các bài hát về Thực vật
Góc Làm quen với Toán:



-Tìm đôi những đồ vật cùng hướng
-Tách gộp trong phạm vi 5, Tìm bóng, Phân loại hoa cánh tròn hoa cánh dài…
Góc văn học: Bé tập kể chuyện

CHƠI 
NGOÀI 
TRỜI

- Tổ  chức  cho  trẻ  cùng  tham  quan  vườn  hoa của trường
TCVĐ: Tung bắt bong- Bắt bướm, Cáo và thỏ
TCDG: Ném còn. Thả đĩa ba ba. Câu ếch, Nhảy dây, Lộn cầu vồng
Chơi tự do: Chơi với đồ chơi ngòai trời, chơi cát, nước… Câu cá, chơi cát, bún thun, đi cà kheo, chạy xe 
đạp

VỆ SINH
ĂN

NGỦ

- Nhắc nhở trẻ biết xếp hàng trật tự khi vào nhà vệ sinh.
- Cô nhắc nhỡ trẻ  khi  ăn:"  Không nói chuyện to và  giỡn với nhau với nhau  trong  giờ ăn”, “Biết mời 
cô, mời bạn khi ăn”, “Biết tự xúc vừa đủ khi ăn”
- Tập cho bé bỏ rác đúng nơi qui  định.
- GDVSRM:  Bài 5->Em tập thói quen chải răng.

HOẠT 
ĐỘNG 
CHIỀU

Đọc truyện bé nghe 
"Chú đỗ con"

Trò chuyện cùng trẻ 
về các vật nguy 
hiểm

Phân biệt một số 
hành vi đúng  sai 
với môi trường 
xung quanh

- Hát múa theo nhạc 
các bài hát về hoa.



TUẦN 02 - THÁNG 1/2025 (6/1//2025 – 10/1/2025)

NỘI DUNG THỨ HAI 
6/1/2025

THỨ BA 
7/1/2025

THỨ TƯ 
8/1/2025

THỨ NĂM 
9/1/2025

THỨ SÁU 
10/1/2025

ĐÓN TRẺ - Cho trẻ tự giới thiệu về mình, giới tính, sở thích của bản thân với cô và các  bạn  trong lớp  
.
- Trò chuyện cùng trẻ:
   + Khi ở nhà con có giúp đỡ mẹ làm việc nhà không
   + Con đã phụ mẹ những việc gì? Kể cô và các bạn cùng nghe 
- Giáo dục trẻ khi ở nhà phải biết giúp đỡ mẹ công việc hằng ngày phù hợp với sức mình.

THỂ DỤC SÁNG - Hô hấp: gà gáy
- Tay 4: hai tay thay nhau đưa thẳng lên
- Bụng 1: đứng quay thẳng sang bên 90 độ.
- Chân 4:  đứng co 1 chân
- Bật 3: bật luân phiên chân trước chân sau

GIỜ HỌC GH1:PTCĐ Rau
GH2:Nặn hoa 
hồng 

GH1:Tung bắt 
bóng                    
GH2:Bé làm bài 
tập chữ viết 
trang 18 

GH1:Dạy vỗ 
nhịp  
GH2:Đọc thơ 
“Vè trái cây

GH1:So sánh sắp 
sếp theo qui tắc 
GH2:Bé làm bài 
tập toán trang 10

GH1:Kể chuyện 
"Sự tích cây vú 
sữa" 
GH2:Bé làm bài tập 
khoa học trang 8

CHƠI TRONG 
LỚP

Góc Xây dựng: Bé xây khu vực ngã tư đường phố, xây từng khu nhà cao tầng, khu vui chơi, 
công viên , vườn hoa, ...
Góc Phân vai: Trẻ lựa chọn đồ chơi, kết hợp phân vai, phân việc cho mình và bạn trong góc 
chơi. (Chơi sinh nhật, bán hàng, làm bánh,...)
Góc Tạo hình: trẻ vẽ nhân vật (vẽ vườn hoa ,vẽ tranh, vẽ vườn rau)
Góc Âm nhạc: bé chú ý nghe bạn, tỏ ra thích thú (hát, vỗ tay, nhún nhảy, lắc lư) theo bài hát, 
bản nhạc
- Trẻ nhún nhảy và hát theo nhạc.



- Cho trẻ hát và vận động theo nhạc các bài hát về Thực vật
Góc Làm quen với Toán:
-Tìm đôi những đồ vật cùng hướng
-Tách gộp trong phạm vi 5, Tìm bóng, Phân loại hoa cánh tròn hoa cánh dài…

Góc văn học: Bé tập kể chuyện
CHƠI NGOÀI 

TRỜI
- Dạo chơi quanh trường, quan sát vườn rau.
- TCVĐ: Chuyền bóng qua đầu qua chân
- TCDG: Chi chi chành chành, Nhảy lò cò
- Chơi tự do: tưới nước cho vườn hoa, chơi cát, bún thun, đi cà kheo, chạy xe đạp 
- Khuyến khích trẻ  DC-  BP vận động tích cực: nhảy lò cò, bật liên tục

VỆ SINH
ĂN

NGỦ

- Nhắc nhở trẻ biết xếp hàng trật tự khi vào nhà vệ sinh.
- Cô nhắc nhỡ trẻ  khi  ăn:"  Không nói chuyện to và  giỡn với nhau với nhau  trong  giờ ăn”, 
“Biết mời cô, mời bạn khi ăn”, “Biết tự xúc vừa đủ khi ăn”
- Tập cho bé bỏ rác đúng nơi qui  định.
- GDVSRM:  Bài 5->Em tập thói quen chải răng.

HOẠT ĐỘNG 
CHIỀU

- Cho trẻ xem 
clip hình ảnh 
về các loại rau

- Hát múa theo nhạc 
các bài hát về hoa.

- Cho trẻ xem một 
số hình ảnh về 
những loại rau

Trẻ xem tivi về ích 
lời của rau

Đọc thơ “Cây 
dây leo”



TUẦN 03 - THÁNG 1/2025 (13/1/2025 – 17/1/2025)

NỘI DUNG THỨ HAI
13/1/2025

THỨ BA
14/1/2025

THỨ TƯ
15/1/2025

THỨ NĂM
16/1/2025

THỨ SÁU
17/1/2025

ĐÓN TRẺ - Cho trẻ tự giới thiệu về mình, giới tính, sở thích của bản thân với cô và các bạn trong lớp  .
- Trò chuyện với trẻ về ngày “Tết”
- Giúp cô thu dọn sắp xếp đồ dùng đồ chơi

THỂ DỤC 
SÁNG

- Hô hấp: gà gáy
- Tay 4: hai tay thay nhau đưa thẳng lên
- Bụng 1: đứng quay thẳng sang bên 90 độ.
- Chân 4:  đứng co 1 chân
- Bật 3: bật luân phiên chân trước chân sau

GIỜ HỌC GH1:PTCĐ Cây Sakê
GH2:Bé làm bài tập 
tạo hình trang 13

GH1:Bật tách khép 
chân qua 5 ô             
GH2:Bé làm bài tập 
chữ viết trang 19

GH1:Nặn cây nấm 
GH2:Dạy hát bài “ 
Bầu và bí”

GH1:KC Củ cải 
trắng                      
GH2:Bé làm bài 
tập khoa học trang
11 

GH1:Xác định vị 
trí phía phải phía 
trái của đối tượng
khác  GH2:Bé làm 
bài tập toán trang 
27

CHƠI 
TRONG LỚP

Góc Xây dựng: Bé xây khu vực ngã tư đường phố, xây từng khu nhà cao tầng, khu vui chơi, công viên , 
vườn hoa, ...
Góc Phân vai: Trẻ lựa chọn đồ chơi, kết hợp phân vai, phân việc cho mình và bạn trong góc chơi. (Chơi 
sinh nhật, bán hàng, làm bánh,...)
Góc Tạo hình: trẻ vẽ nhân vật (vẽ vườn hoa ,vẽ tranh, vẽ vườn rau)
Góc Âm nhạc: bé chú ý nghe bạn, tỏ ra thích thú (hát, vỗ tay, nhún nhảy, lắc lư) theo bài hát, bản nhạc
- Trẻ nhún nhảy và hát theo nhạc.
- Cho trẻ hát và vận động theo nhạc các bài hát về Thực vật
Góc Làm quen với Toán:
-Tìm đôi những đồ vật cùng hướng



-Tách gộp trong phạm vi 5, Tìm bóng, Phân loại hoa cánh tròn hoa cánh dài…
Góc văn học: Bé tập kể chuyện

CHƠI
NGOÀI 
TRỜI

- Tổ chức cho trẻ  tưới cây  nhặt rác trong  bồn  cây  của lớp,  nhắc  nhỡ trẻ  không chơi  dẫm lên  bồn 
cây  trồng  của  các lớp, không  hái  hoa ,bẻ  cành  lá  cây và  nhặt rác bỏ  vào  đúng  thùng rác.
TCVĐ: Tung bắt bong- Bắt bướm, Cáo và thỏ
TCDG: Ném còn. Thả đĩa ba ba. Câu ếch, Nhảy dây, Lộn cầu vồng
- Chơi cát : in cát, chơi  nước  tưới  cây,  nhặt  lá  vàng...

VỆ SINH
ĂN

NGỦ

- Nhắc nhở trẻ biết xếp hàng trật tự khi vào nhà vệ sinh.
- Cô nhắc nhỡ trẻ  khi  ăn:"  Không nói chuyện to và  giỡn với nhau với nhau  trong  giờ ăn”, “Biết mời 
cô, mời bạn khi ăn”, “Biết tự xúc vừa đủ khi ăn”
- Tập cho bé bỏ rác đúng nơi qui  định.
- GDVSRM:  Bài 5->Em tập thói quen chải răng.

HOẠT 
ĐỘNG 
CHIỀU

-Giáo dục trẻ không 
bẻ hoa, bứt lá.

Đọc thơ Hoa kết trái Xem video thiên 
nhiên cây ,hoa và 
quả

Bé nghe những câu 
đố về trái cây

Đọc đồng dao 
“Trồng đậu, trồng 
cà”



TUẦN 04 - THÁNG 1/2025 (20/1/2025 – 24/1/2025)

NỘI DUNG THỨ HAI 
20/1/2025

THỨ BA 
21/1/2025

THỨ TƯ 
22/1/2025

THỨ NĂM 
23/1/2025

THỨ SÁU 
24/1/2025

ĐÓN TRẺ - Nhắc nhở trẻ lễ phép chào cô chào ba mẹ và rửa tay trước khi vào lớp, ... 
- Bé cùng cô sắp xếp bàn ăn.
- Nhắc nhở bé tự cất cặp, giày dép đúng nơi
- Cô quan sát nhắc nhở trẻ tự cất đồ dùng cá nhân đúng nơi   
- Trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe của bé (đang có dịch tay chân  miệng)
- Nhắc nhở trẻ ứng xử lễ phép, biết dạ thưa tròn câu.

THỂ DỤC SÁNG- Hô hấp: gà gáy
- Tay 4: hai tay thay nhau đưa thẳng lên
- Bụng 1: đứng quay thẳng sang bên 90 độ.
- Chân 4:  đứng co 1 chân
- Bật 3: bật luân phiên chân trước chân sau

GIỜ HỌC GH1:Xé , dán cây 
xanh

GH2: Kể truyện 
"Củ cải trắng"

GH1:Đập và bắt
bóng 4-5 lần 
liên tục          
GH2:Bé làm bài 
tập chữ viết 
trang 20

GH1:Nhận biết ý
nghĩa các con số 
trong cuộc sống 
hàng ngày.
GH2: Ôn Vỗ theo 
nhịp

Nghỉ tết Nghỉ tết

CHƠI TRONG 
LỚP

Góc Xây dựng: Bé xây khu vực ngã tư đường phố, xây từng khu nhà cao tầng, khu vui chơi, 
công viên , vườn hoa, ...
Góc Phân vai: Trẻ lựa chọn đồ chơi, kết hợp phân vai, phân việc cho mình và bạn trong góc 
chơi. (Chơi sinh nhật, bán hàng, làm bánh,...)
Góc Tạo hình: trẻ vẽ nhân vật (vẽ vườn hoa ,vẽ tranh, vẽ vườn rau)



Góc Âm nhạc: bé chú ý nghe bạn, tỏ ra thích thú (hát, vỗ tay, nhún nhảy, lắc lư) theo bài hát, bản
nhạc
- Trẻ nhún nhảy và hát theo nhạc.
- Cho trẻ hát và vận động theo nhạc các bài hát về Thực vật
Góc Làm quen với Toán:
-Tìm đôi những đồ vật cùng hướng
-Tách gộp trong phạm vi 5, Tìm bóng, Phân loại hoa cánh tròn hoa cánh dài…
Góc văn học: Bé tập kể chuyện

CHƠI
NGOÀI TRỜI

Quan sát bầu trời
- TCDG: Thảy vòng, Mèo đuổi chuột, Tập chơi úp heo
- TCVĐ: tung bóng lên cao và bắt bóng, Đèn xanh đèn đỏ, Thỏ đổi chuồng
- Bé chơi tự do với đồ chơi trong sân (chơi cát, nhảy dây, vẽ phấn, nhảy lò cò,…)

VỆ SINH
ĂN

NGỦ

- Nhắc nhở trẻ biết xếp hàng trật tự khi vào nhà vệ sinh.
- Cô nhắc nhỡ trẻ  khi  ăn:"  Không nói chuyện to và  giỡn với nhau với nhau  trong  giờ ăn”, 
“Biết mời cô, mời bạn khi ăn”, “Biết tự xúc vừa đủ khi ăn”
- Tập cho bé bỏ rác đúng nơi qui  định.
- GDVSRM:  Bài 5->Em tập thói quen chải răng.

HOẠT ĐỘNG 
CHIỀU

Cho trẻ làm quen
bài thơ : “ Vè trái
cây”

Bé học những câu 
chúc tết

Nghe nhạc tết


